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Chặng 1: Chuẩn bị đồ 

dùng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                MỤC TIÊU:  

 Rèn kĩ năng đọc – hiểu.  Lập dàn ý và viết đoạn văn tả 

phong cảnh  Từ đa nghĩa 

DU LỊCH THÀNH PHỐ  

  

 

 

ĐƯỜNG VÀO BẢN 

Tôi sinh ra và lớn lên ở một bản hẻo lánh gần biên giới phía bắc. Con 
đường từ huyện lị vào bản tôi rất đẹp. 

 Đoạn đường dành riêng cho dân bản tôi đi về phải vượt qua một con 
suối to. Nước suối bốn mùa trong veo, rào rạt. Nước trườn qua kẽ đá, lách 
qua những mỏm đá ngầm tung bọt trắng xóa. Hoa nước bốn mùa xoè cánh 
trắng như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về  thăm bản. 

 Những ngày nắng đẹp, người đi trên đường nhìn xuống suối sẽ bắt gặp 
những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội. Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa 
dòng... Bên trên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao 
mãi. Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày 
như ống đũa. Đi trên đường, thỉnh thoảng khách còn gặp những cây cổ thụ. 
Có cây trám trắng, trám đen thân cao vút như đến tận trời... Những con lợn ục 
ịch đi lại ở ven đường, thấy người, giật mình hộc lên những tiếng dữ dội rồi 
chạy lê cái bụng quét đất. 

Những con gà mái dẫn con đi kiếm ăn cạnh đường gọi con nháo nhác… 

Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đã 
từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Nhưng dù ai đi đâu về đâu, khi bàn 
chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy, thì chắc chắn sẽ 
hẹn ngày quay lại. 

                                                                   Vi Hồng - Hồ Thuỷ Giang 
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Chặng 2: Tìm xe taxi 

1.  Con đường vào bản có những cảnh vật gì ?  

A. Con suối, núi, rừng vầu, rừng trám. 

B. Con thác, núi, rừng trám, rừng vầu, lợn gà. 

C. Con suối, núi, rừng vầu, cây trám, lợn gà. 

2. Trong câu "Hoa nước bốn mùa xoè cánh trắng như trải thảm hoa đón mời 

khách gần xa đi về thăm bản.", hoa nước là loại hoa gì ? 

A. Một loại hoa mọc dưới nước. 

B. Nước suối tung bọt trắng xóa xoè cánh như hoa. 

C. Một loại hoa ưa nước.  

3. Câu văn "Cá như vẽ hoa, vẽ lá giữa dòng..." ý nói gì ? 

A. Đàn cá nhiều màu sắc bơi lội dưới suối đẹp như hoa như lá. 

B. Đàn cá nhiều màu sắc hình thù giống hoa giống lá. 

C. Đàn cá biết vẽ hoa vẽ lá. 

4.  Những cây cổ thụ mà khách gặp trên đường đi vào bản là những  loại cây gì ? 

A. Cây đa, cây vầu.        

B. Cây vầu, cây trám.       

C. Cây lim, cây chò.  

5.  Bài văn muốn nói về điều gì? 

 

 

 

 

 

 

Hãy xác định nghĩa của các từ được gạch chân trong các từ dưới đây rồi 
phân chia các nghĩa ấy thành nghĩa gốc và nghĩa chuyển: 

a)      Miệng cười tươi, miệng rộng thì sang, há miệng chờ sung, miệng bát,        
b)      miệng túi, nhà 5 miệng ăn. 

 
 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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Chặng 3: Khám phá thành phố 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)    Xương sườn, sườn núi, hích vào sườn, sườn nhà, sườn xe đạp, hở sườn,  

   đánh vào sườn địch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Từ “xanh” trong các câu dưới đây được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa 

chuyển? Nêu các nghĩa đó. 

a. Mặt xanh như tàu lá.   

b. Xanh kia thăm thẳm từng trên  

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này? 

(Đoàn Thị Điểm) 

c. Vào vườn hái quả cau xanh 

Bổ ra làm sáu, mời anh xơi trầu. 

(Ca dao)  

d. Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển 

Xanh trời xanh của những ước mơ 

(Tố Hữu) 

 

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................  

Nghĩa chuyển 

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................  

Nghĩa gốc 

Nghĩa gốc 

Nghĩa chuyển 
 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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Chặng 5: Trở về nhà 

Chặng 4: Chụp hình kỉ niệm  

Đặt 4 câu có chứa từ đa nghĩa “nhà” với 4 nghĩa chuyển sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập dàn ý rồi chọn viết một đoạn văn tả cảnh biển đảo mà em đã từng 
được thấy tận mắt hoặc trên phim ảnh. 

Gợi ý :  

 

 

 

 

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................  
a. Nơi để ở 

 ....................................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................................  

b. Gia đình 

c. Người 
làm nghề 

 

 ....................................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................  

d. Chỉ vợ 
hoặc chồng 

MB: 

- Đó là cảnh gì? Cảnh ở đâu? Thấy 

vào dịp nào? Với ai? 

- Tình cảm của em đối với biển? 

Tả bao quát: 

- Nhìn từ xa, cảnh biển như thế nào? 

- Khung cảnh biển có gì nổi bật?  

- …. 

Tả chi tiết: 

- Tả khung cảnh vào từng thời điểm trong 

ngày (sáng - trưa - chiều - tối) kết hợp miêu 

tả các sự vật: Bãi cát, rặng cây ven biển, 

những con thuyền,…… 

KB: 

- Nêu nhận xét về cảnh biển  

- Nêu cảm xúc của em (yêu, nhớ, 

hứa hoặc ước mong…) 

- Em sẽ làm gì để bảo vệ biển đảo? 

TB 
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  

 

 

 

 

 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  


